KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BTP ngày …/…/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên đề án, văn bản
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Lãnh đạo Tổng cục phụ trách
	Thời gian thực hiện (Ghi rõ thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc)
	Ghi chú

	I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ

	1.
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Bộ Công an, Bộ quốc phòng, VKSNDTC, TANDTC, Văn phòng CP và một số cơ quan khác có liên quan
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý IV/2014
	Đã đưa vào Chương trình xây dựng Luật năm 2014 của Quốc hội khóa XIII

	2. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ
	Hoàng Sỹ Thành
	Tháng 12/2014
	Ban hành ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội thông qua

	3.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Văn phòng Chính phủ
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý I/2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN LIÊN TỊCH HOẶC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

	1.
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án NDTC, Viện KSNDTC, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính
	Nguyễn Văn Sơn
	Tháng 02/2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	2.
	Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong công tác THADS
	Vụ Nghiệp vụ 1
	TAND tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý I/2014
	

	3.
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát NDTC và Tòa án NDTC hướng dẫn một số vấn đề về thống kê THADS
	Trung tâm DLTT và TK về thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2014
	

	4.
	Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung Thông tư 144/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính, BTP hướng dẫn chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng phí THADS
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý III/2014
	

	5.
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý III/ 2014
	

	6.
	Thông tư hướng dẫn công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan THADS. Nghiên cứu, xây dựng Quy định: Tiêu chí xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự; xây dựng Mẫu biểu Báo cáo khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng kéo dài về thi hành án dân sự; Quy trình chấm dứt việc xem xét giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng kéo dài về thi hành án dân sự
	Vụ Giải quyết
khiếu nại tố cáo
	Thanh tra Bộ, Vụ 10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý II đến Quý IV/2014
	

	7.
	Nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

	Trung tâm DLTT và TK
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; các Cơ quan THADS và đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS năm 2008 được thông qua
	

	8.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Tổng cục


	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý IV/2014
	

	9.
	Đề án biên chế năm 2015 của Ngành THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp
	Hoàng Sỹ Thành
	Tháng 7/2014
	

	10.
	Đề án bổ sung biên chế cho các cơ quan THADS địa phương mới được thành lập năm 2013, 2014.


	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, Bộ Nội vụ
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/2014
	

	11.
	Đề án nghiên cứu tổ chức, hoạt động của cơ quan THADS cấp huyện trong điều kiện thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các cơ quan Thi hành án dân sự
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý IV/2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	12.
	Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các cơ quan Thi hành án dân sự
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý IV/2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	13.
	Đề án thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ Nội vụ
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	14.
	Đề án biệt phái công chức từ Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác tại Phòng công tác Thi hành án dân sự thuộc Cục Công tác phía Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ TCCB, Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam, các đơn vị có liên quan
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/ 2014
	Từ năm 2013 chuyển sang

	15.
	Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự
	Trung tâm Dữ liệu thông tin và thống kê về thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý IV/2014
	

	16.
	Đề án quản lý phần mềm thống kê THADS
	Trung tâm DLTT và TK
	Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Theo tiến độ của Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan THADS
	

	17.
	Đề án chuyển đổi mô hình và tổ chức hoạt động của Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê THADS thành Cục (Vụ) Thống kê, cơ sở Dữ liệu và Công nghệ tin học
	Trung tâm DLTT và TK
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2014
	

	18.
	Đề án Thành lập Vụ Quản lý thi hành án hành chính
	Vụ Nghiệp vụ 2
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Mai Lương Khôi
	Chờ sửa Luật 2008 và NĐ 74/2009
	

	19.
	Nghiên cứu xây dựng Đề án đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Chấp hành viên làm cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Chấp hành viên, điều chỉnh biên chế trong toàn Ngành.
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; các cơ quan Thi hành án dân sự.
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý IV/2014
	

	20.
	Nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan THADS
	Văn phòng Tổng cục
	Văn phòng Bộ
	Mai Lương Khôi
	Tháng 01-6/2014 (gđ 1)
	

	III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH TỔNG CỤC

	1.
	Nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại về THADS
	Vụ Giải quyết

khiếu nại tố cáo
	Thanh tra Bộ, Vụ 10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý II đến Quý IV/2014
	

	2.
	Nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giải quyết tố cáo về THADS
	Vụ Giải quyết

khiếu nại tố cáo
	Thanh tra Bộ, Vụ 10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý II đến Quý IV/2014
	

	3.
	Nghiên cứu xây dựng Đề án Thống kê, đối chiếu việc phân bổ nguồn nhân lực đảm bảo cân đối số việc với nhân sự và nguồn kinh phí được giao nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào ngành THADS chống lãng phí, mất cân đối, hoạt động kém hiệu quả
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý III/2014
	

	4.
	Nghiên cứu xây dựng Đề án xây dựng phương án thí điểm khoán biên chế và mức kinh phí giao khoán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, trên tổng số thu, nộp ngân sách Nhà nước của việc thi hành án chủ động, phí thi hành án theo đơn yêu cầu hàng năm cho cơ quan THADS
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ
	Nguyễn Thanh Thủy
	
	Quý III/2014

	5.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS
	Các đơn vị thuộc Tổng cục
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/2014
	

	6.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Văn phòng Tổng cục
	Văn phòng Tổng cục
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2014
	

	7.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Vụ Nghiệp vụ 1
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý II/2014
	

	8.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Vụ Nghiệp vụ 2
	Vụ Nghiệp vụ 2
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2014
	

	9.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo
	Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý II/2014
	

	10.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Vụ Kế hoạch Tài chính
	Vụ Kế hoạch Tài chính
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý II/2014
	

	11.
	Đề án về cơ cấu tổ chức và xác định vị trí việc làm của Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê THADS 
	Trung tâm DLTT và TK
	Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý II/2014
	

	12.
	Đề án kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục THADS, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục THADS
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/2014
	

	13.
	Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016


	Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
	Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, các đơn vị có liên quan
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/ 2014
	

	14.
	Bộ quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự (05 Bộ Quy trình).
	Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các đơn vị thuộc Tổng cục
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý II/2014
	

	15.
	Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Tổng cục
	Văn phòng Tổng cục
	Các đơn vị thuộc Tổng cục
	Mai Lương Khôi
	Từ tháng 3-6/2014
	

	IV. CÁC VĂN BẢN KHÁC

	1
	Xây dựng Kế hoạch tiếp tục kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự
	Vụ Giải quyết

khiếu nại tố cáo
	Thanh tra Bộ, Vụ 10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý I đến Quý IV/2014
	

	2
	Bảng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Tổng cục
	Văn phòng Tổng cục
	Các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2014
	

	3
	Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng tại các cơ quan THADS địa phương
	Tổ triển khai Quy trình ISO
	Các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2014
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